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1

Hướng dẫn đồ án quy hoạch 1
Author: Phạm Hùng cường,Trần Xuân Hiếu, Nguyễn
Thu Huơng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 96 tr. ; 21 cm
ISBN:  9786048219352

Ký hiệu:  711  P534 - C973
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

2

Kiến trúc nhà ở
Author: Đặng Thái Hoàng
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014
Description: 249 tr. ; 24 cm
ISBN:  9786048208028

Ký hiệu:  725  D182 - H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

3

Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại
Author: Đặng Hồng Vũ; Văn Nam, Đỗ Chí (biên
dịch); Trần Kim Bảo (H.đ)
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: 146 tr. ; 19 cm.
ISBN:

Ký hiệu:  728.3  Đ182 - V986
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

4

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Author: Phan Tấn Hài (Chủ biên); Võ Đình Diệp,
Cao Xuân Lương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 319 tr. ; 27 cm.
ISBN:  9786048208516

Ký hiệu:  721  P535 - H149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

5

Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến
trúc sư
Author: Nguyễn Đức Thềm
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 353 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048203474

Ký hiệu:  725  N576 - T383
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



6

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng
Author: Tạ Trường Xuân
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Description: Hà Nội : Xây dựng, 2012
Edition: Tái bản
ISBN:  120 tr. ; 27 cm

Ký hiệu:  725  T111 - X8
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

7

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
Author: Nguyễn Thế Bá
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 258 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048205362

Ký hiệu:  710  N576 - B111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

8

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
Author: Trần Đình Hiếu
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 129 tr. ; 27 cm
ISBN:  9786048217969

Ký hiệu:  725  T772 - H633
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

9

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng khái niệm kiến
trúc và cơ sở sáng tác
Author: Nguyễn Đức Thiềm
Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016
Description: 379 tr. ; 27 cm.
Edition: Tái bản
ISBN:  9786048203467

Ký hiệu:  721  N576 - T433
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

10

Thiết kế nhà cao tầng hiện đại : Modern Tall
|Building Design. T.1
Author: Trần Xuân Đỉnh
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013
Description: 274 tr. ; 27 cm
ISBN:

Ký hiệu:  720.483  T772 - D584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



11

Thiết kế nội thất
Author: Francis D.K. Ching; Thái Hoàng, Thanh
Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên (Dịch)
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017
Description: 297 tr. ; 31 cm
ISBN:  96786048206550

Ký hiệu:  729  F818
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

12

Hướng dẫn đồ án kiến trúc công nghiệp
Author: Lê Lan Hương, Tạ Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan
Phương, Nguyễn Thị Vân Hương
Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016
Description: 124 tr. ; 31 cm.
ISBN:  9786048219185

Ký hiệu:  721  L433 - H957
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

13

Comics through time : A history of icons, idols, and
ideas, Volume 3: 1980 - 1995
Author: M. Keith Booker
Publisher: Santa Barbara, California : Greenwood,
2014
Description: 884 - 1320 tr. ; 29 cm
ISBN: 9780313397509

Ký hiệu:   741.59  M111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

14

Comics through time : A history of icons, idols, and
ideas, Volume 4: 1995 - Present
Author: M. Keith Booker
Publisher: Santa Barbara, California : Greenwood,
2014
Description: 1323 - 1921 tr. ; 29 cm
ISBN:   9780313397509

Ký hiệu:   741.59  M111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

15

Creative character design
Author: Bryan Tillman
Publisher: Boca Raton : CRC Press, 2019
Description: 224 tr. ; 28 cm
ISBN:   9780815365396

Ký hiệu:   741.58  B915
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



16

The visual language of comics : Introduction to the
structure and cognition of sequential images
Author: Neil Cohn
Publisher: London : Bloomsbury Academic, 2013
Description: 221 tr. ; 25 cm
ISBN: 9781441181459

Ký hiệu:   302.2019  N398
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

17

Pen & ink drawing : A simple guide
Author: Alphonso Dunn
Publisher: New Jersey : Three Minds Press, 2015
Description: 165 tr. ; 28 cm
ISBN:   9780997046533

Ký hiệu:   741.26 A456
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

18

4 Essential keys to effective communication : In
love, life, work - Anywhere!
Author: Bento C. Leal III
Publisher: Columbia, SC, 2019
Description: 111 tr. ; 20 cm
ISBN:   9781546581734

Ký hiệu:   302.2071 B478
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1


